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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 

tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, 

sinh viên học cao đẳng, trung cấp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016, 

được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 18 

tháng 12 năm 2018; 

Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 

khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn 

thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 



20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với 

học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.1 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết 

định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (sau 

đây gọi là Quyết định số 53). Chính sách nội trú bao gồm: Học bổng chính sách, 

các Khoản hỗ trợ mua đồ dùng, cá nhân, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán và hỗ 

trợ đi lại. 

2. Thông tư này áp dụng cho các đối tượng khi tham gia chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp gồm: 

a) Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; 

b) Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; 

c) Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo hoặc là người 

khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

3. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. Vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

                                                 
1 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội”. 

Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có 

quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư 

trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có căn 

cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành.”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-48-2013-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-187386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx


biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo được quy định cụ thể tại 

Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Quy định về người khuyết tật thực hiện theo 

quy định tại Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 

4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều 

của Luật Người khuyết tật và các văn bản khác có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

Nguyên tắc thực hiện chính sách nội trú theo quy định tại Điều 4 Quyết 

định số 53 và một số nguyên tắc sau đây: 

1. Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính 

sách cùng lúc thì chỉ được hưởng 01 (một) chính sách cao nhất hoặc học đồng 

thời ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì chỉ được hưởng chính sách ở 01 

(một) cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cùng lúc học nhiều ngành, nghề, nhiều 

trình độ trong cùng một cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì chỉ được hưởng chính 

sách 01 (một) lần trong toàn bộ thời gian học. 

2. Đối với các chương trình đào tạo theo niên chế có thời gian học năm 

cuối không đủ 12 tháng thì học bổng chính sách được cấp theo số tháng thực học 

của năm học đó. 

3. Đối với các chương trình đào tạo theo mô-đun, tín chỉ thì học bổng chính 

sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian 

đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương đối với chương 

trình đào tạo theo niên chế theo công thức dưới đây: 

 

 

Học bổng chính sách theo mô-đun, 

tín chỉ trong Khoảng thời gian xác 

định để tính học bổng chính sách 

 

 

= 

Tổng số học bổng 

chính sách của 

chương trình đào 

tạo theo niên chế 

X 

Số mô-đun, tín chỉ học 

trong Khoảng thời gian 

xác định để tính học 

bổng chính sách 

Tổng số mô-đun, tín chỉ 

Trong đó: 

Tổng số học bổng chính sách của 

chương trình đào tạo theo niên chế 
= 

Mức học bổng 

chính sách 01 tháng 

của 01 học sinh, 

sinh viên của 

chương trình đào 

tạo theo niên chế 

X 

Số tháng học của cả 

khóa học của chương 

trình đào tạo theo niên 

chế 

Điều 3. Mức học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác 

Mức học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác thực hiện theo quy 

định tại Điều 3 Quyết định số 53. 

Điều 4. Trình tự và hồ sơ cấp chính sách nội trú 

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp thông báo cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo 



trình độ trung cấp, cao đẳng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính sách nội 

trú, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn học sinh, sinh viên về hồ sơ như sau: 

a) Đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: 

Gửi hồ sơ về cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nơi học sinh, sinh viên đang 

tham gia khóa học; 

b) Đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 

hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Gửi hồ sơ về phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh (sau đây gọi tắt là phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện) nơi 

học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú. 

2. Hồ sơ cấp chính sách nội trú, 01 bộ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú: 

Đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 

Đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

b)2 (được bãi bỏ) 

c) Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải bổ 

sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp 

(Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối 

chiếu); 

d) Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết tật, 

ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải bổ sung Giấy xác 

nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng 

đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân 

cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản 

chính để đối chiếu); 

đ) Đối với học sinh, sinh viên người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có 

hộ khẩu thường trú tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, 

Điểm b Khoản này phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy 

ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao 

có mang bản chính để đối chiếu)3; 

                                                 
2 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 

tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018. 
3 Nội dung “và sổ hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu)” 

được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 



e) Đối với học sinh, sinh viên người Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu 

thường trú tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc 

thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 

này phải bổ sung giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc 

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người 

khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật 

do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản 

sao có mang bản chính để đối chiếu)4; 

g) Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, 

ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải bổ sung bằng tốt 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản sao được chứng thực từ 

bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu); 

h) Đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài 

các giấy tờ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này và giấy tờ quy định tại một 

trong các Điểm c, d, đ, e, g của Khoản này phải bổ sung Giấy xác nhận ở lại 

trường trong dịp Tết Nguyên đán theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Thông tư này đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập hoặc theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này đối với 

học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

3. Nộp hồ sơ và thẩm định hồ sơ: 

a) Nộp hồ sơ 

Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chính sách nội trú nộp hồ sơ 01 lần 

vào đầu khóa học. Riêng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bản sao 

được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu), 

giấy xác nhận ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán phải nộp hàng năm. 

Trường hợp trong quá trình học, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được 

hưởng chính sách không nộp hoặc nộp chậm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách nội 

trú theo quy định thì không được hưởng chính sách nội trú. Việc chi trả chính 

sách nội trú cho học sinh, sinh viên tính từ ngày Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập, phòng Lao động, - Thương binh và Xã hội cấp huyện nhận được hồ sơ 

đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh học bổng chính 

sách, các Khoản hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán và hỗ trợ đi lại đối với thời 

gian đã học từ trước thời Điểm học sinh, sinh viên gửi hồ sơ đề nghị hưởng 

chính sách nội trú theo quy định. 
                                                                                                                                                         
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 
4 Nội dung “và sổ hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu)” 
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năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 



Đối với học sinh, sinh viên chưa thuộc đối tượng được hưởng chính sách 

nội trú theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư này, nếu trong thời gian 

tham gia khóa học, do các hoàn cảnh khách quan, chủ quan mà học sinh, sinh 

viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo quy định tại Khoản 2 

Điều 1 của Thông tư này thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng chính sách làm 

căn cứ chi trả chính sách nội trú trong kỳ tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 

này. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của các giấy tờ xác nhận đối tượng. 

Trường hợp các giấy tờ xác nhận có hiệu lực khác nhau thì thời Điểm hưởng 

theo giấy tờ xác nhận có hiệu lực sau cùng. 

b) Thẩm định hồ sơ cấp chính sách nội trú 

Đối với học sinh, sinh viên tham gia khóa học tại cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, căn cứ 

quy định tại Điều 1, Điều 2, Khoản 1 và Khoản 2 Điều này của Thông tư này tổ 

chức đối chiếu, thẩm định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ; tổng 

hợp, lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có trách nhiệm thông báo cho người 

học được biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ; 

Đối với học sinh, sinh viên tham gia khóa học tại cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thủ 

trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị cấp chính sách 

nội trú cho học sinh, sinh viên theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị 

và hướng dẫn học sinh, sinh viên nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều này về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (nơi học sinh, 

sinh viên có hộ khẩu thường trú) để đối chiếu, thẩm định, phê duyệt danh sách 

đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho người 

học được biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Thủ 

trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung đã xác 

nhận trên đơn đề nghị cấp chính sách nội trú của học sinh, sinh viên. 

Điều 5. Phương thức chi trả học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ 

khác 

1. Đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nơi học sinh, sinh viên đang theo học chịu 

trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng chính sách và các Khoản 

hỗ trợ khác trực tiếp bằng tiền mặt cho học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập đó.  

2. Đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư 

thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu 

thường trú chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng chính 



sách và các Khoản hỗ trợ khác trực tiếp bằng tiền mặt cho học sinh, sinh viên 

học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. 

3. Thời gian cấp học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác được thực 

hiện 2 lần trong năm học: Lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 

hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Trường 

hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các Khoản hỗ 

trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. 

Điều 6. Quy định về dừng cấp học bổng chính sách và các Khoản hỗ 

trợ khác 

1. Trong thời gian tham gia khóa học, nếu học sinh, sinh viên không còn 

thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo quy định tại Khoản 2 Điều 

1 của Thông tư này thì học sinh, sinh viên sẽ không được hưởng chính sách nội 

trú tính từ thời Điểm có hiệu lực của các giấy tờ xác nhận không còn thuộc đối 

tượng được hưởng chính sách nội trú hoặc tính từ thời Điểm hết hiệu lực của các 

giấy tờ cũ xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách đã nộp cho cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

cấp huyện. 

2. Học sinh, sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học hoặc nghỉ học do ốm đau, tai 

nạn hoặc các lý do khách quan khác không thể tiếp tục theo học. Thời gian 

không được hưởng chính sách nội trú tính từ ngày quyết định buộc thôi học hoặc 

quyết định nghỉ học có hiệu lực. Trường hợp học sinh, sinh viên đã nhận học 

bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác thì Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện dừng thực hiện chi trả 

học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác vào kỳ học tiếp theo. 

3. Học sinh, sinh viên trong thời gian bị đình chỉ học tập (có thời hạn), trừ 

trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại hoặc dừng học vì lý do khách 

quan được nhà trường xác nhận. Trường hợp học sinh, sinh viên đã nhận học 

bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện khấu trừ số 

tiền học bổng chính sách (không khấu trừ tiền hỗ trợ khác) tương ứng với số 

tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi học sinh, sinh viên nhập 

học lại. 

4. Học sinh, sinh viên trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền 

a) Nếu được tuyên bố là không có tội và tiếp tục tham gia khóa học thì sẽ 

được tiếp tục hưởng học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác theo quy 

định. Việc thực hiện cấp chính sách nội trú thực hiện theo quy định tại Khoản 3 

Điều này; 

b) Nếu được tuyên bố là không có tội và không tiếp tục tham gia khóa học 

thì sẽ bị dừng cấp chính sách nội trú từ thời Điểm quyết định nghỉ học đối với 

học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực. Trường hợp học 



sinh, sinh viên đã nhận học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác thì việc 

dừng cấp chính sách nội trú theo quy định tại Khoản 2 Điều này; 

c) Nếu bị kết luận là có tội thì học sinh, sinh viên sẽ bị dừng cấp chính sách 

nội trú từ thời Điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực. Trường 

hợp học sinh, sinh viên đã nhận học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác 

thì việc dừng cấp chính sách nội trú theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

5. Trong trường hợp học sinh, sinh viên nghỉ học theo quy định tại Khoản 

2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này sẽ không được hưởng chính sách nội trú khi 

tham gia các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp khác. 

6. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm gửi các quyết định đình chỉ học tập, 

quyết định buộc thôi học, quyết định nghỉ học của học sinh, sinh viên thuộc đối 

tượng được hưởng chính sách nội trú mà nhà trường đã xác nhận vào đơn đề 

nghị cấp chính sách nội trú đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

huyện nơi học sinh, sinh viên bị đình chỉ học tập, kỷ luật buộc thôi học, nghỉ học 

có hộ khẩu thường trú. 

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả chính sách nội trú theo quy định tại Thông 

tư này thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 53. 

Riêng đối với năm 2016, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa 

phương chưa tự cân đối được ngân sách gửi báo cáo tổng hợp kinh phí học bổng 

chính sách và các Khoản hỗ trợ khác cho các đối tượng theo quy định tại Thông 

tư này về Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung 

dự toán kinh phí để triển khai thực hiện. 

Điều 8. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí học bổng chính 

sách và các Khoản hỗ trợ khác 

1. Lập dự toán 

Hằng năm, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; 

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm kế hoạch; căn cứ số lượng đối tượng thuộc diện được hưởng, chính 

sách nội trú, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí chi trả 

chính sách nội trú, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ 

quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp hoặc gửi cơ quan chủ quản thẩm 

định để tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp cùng thời gian báo cáo dự toán 

ngân sách nhà nước năm kế hoạch. Cụ thể như sau: 

a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, căn cứ mức hỗ trợ và số lượng đối 

tượng được hưởng học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác để lập danh 

sách (Kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 

của Thông tư này), tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí theo mẫu tại Phụ lục 

VI ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan tài chính cùng cấp hoặc gửi cơ 



quan chủ quản thẩm định để tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, căn cứ mức hỗ trợ 

và số lượng đối tượng được hưởng học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ 

khác để lập danh sách (Kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại 

Khoản 2, Điều 1 của Thông tư này), tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí theo 

mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan tài chính cùng 

cấp thẩm định và tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng, tổng hợp và quản lý kinh 

phí thực hiện chính sách nội trú cho đối tượng nêu tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư 

này có trách nhiệm gửi dự toán kinh phí để thực hiện việc cấp học bổng chính 

sách và các Khoản hỗ trợ khác về cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan chủ 

quản thẩm định để tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20 tháng 

7 hằng năm để tổng hợp chung trong dự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sách nhà 

nước của địa phương, của các bộ, ngành, cơ quan trung ương gửi Bộ Tài chính; 

d) Dự toán kinh phí thực hiện chính sách nội trú được lập trên cơ sở dự 

kiến số đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nội trú tại các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp từ thời Điểm ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm kế 

hoạch. 

2. Phân bổ dự toán 

Căn cứ quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính 

phủ: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chi trả học bổng chính 

sách và các Khoản hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên của các Cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập trực thuộc, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đồng thời 

với thời Điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trong dự toán chi 

sự nghiệp giáo dục đào tạo địa phương theo chế độ quy định; 

Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định phân bổ kinh phí học bổng 

chính sách và các Khoản hỗ trợ khác cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập trực thuộc đồng thời với thời Điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 

hàng năm theo chế độ quy định. 

3. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả học bổng chính sách 

và các Khoản hỗ trợ khác thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách 

Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện và Mục lục ngân sách Nhà nước 

hiện hành. 

4. Hàng năm, Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm 

báo cáo tổng hợp kinh phí của các Bộ, ngành, địa phương mình thực hiện chính 

sách nội trú theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này gửi Bộ 



Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo vào 

trước ngày 31 tháng 01 năm sau. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương, địa phương, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo 

quy định. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, học sinh, sinh viên được tuyển mới 

học cao đẳng, trung cấp (cao đẳng nghề, cao đẳng, trung cấp nghề và trung cấp 

chuyên nghiệp) nếu thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 

này được hưởng các chính sách nội trú theo quy định tại Thông tư này. 

2. Cơ quan thực hiện chi trả học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác 

cho học sinh, sinh viên có trách nhiệm thông báo công khai về thủ tục, thời gian 

chi trả học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên để 

thuận tiện cho học sinh, sinh viên được hưởng chính sách theo đúng quy định. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo sự 

phân công cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại 

Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết một số Điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp) chủ trì, phối hợp với Bộ 

Tài chính kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện chính sách 

nội trú theo quy định tại Quyết định số 53. 

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hay thay 

thế bằng văn bản mới thì sẽ được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó. 

Điều 10. Điều Khoản thi hành5 

                                                 
5 Điều 11 của Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 18 

tháng 12 năm 2018 quy định như sau: 

“Điều 11. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2018. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.”. 

Điều 5 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023 quy định như sau: 

“Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 

2. Các Mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trước ngày Thông tư 

này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại Thông tư, Thông tư liên 

tịch chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông tư này. 

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội để nghiên cứu, giải quyết./.”. 



1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. 

2. Thời Điểm thực hiện việc cấp học bổng chính sách và các Khoản hỗ trợ 

khác quy định tại Thông tư này được tính hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./. 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:  1546/VBHN-BLĐTBXH 
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Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH 

TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, 

BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO 

1. Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 

27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh 

và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 

01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai 

Châu; huyện Nầm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh Mục các huyện nghèo được 

hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 

27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền 

vững đối với 62 huyện nghèo. 

2. Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính 

phủ ban hành Quy chế khu vực biên giới biển (Danh sách xã, phường, thị trấn 

thuộc khu vực biên giới biển ban hành kèm theo). 

3. Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ ban hành Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (Danh sách xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới đất liền 

ban hành kèm theo). 

4. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư 

(Vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục 

II kèm theo). 

5. Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015. 

6. Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 

toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. 

7. Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ 

trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 

I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015. 



8. Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc công nhận bổ sung thôn đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015. 

9. Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc công nhận bổ sung, Điều chỉnh thôn đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi. 

10. Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn 

vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. 

11. Quyết định số 177/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn 

vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. 

Các văn bản khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 

hoặc quy định mới về danh sách vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, 

biên giới, hải đảo (nếu có). 

  



Phụ lục II6 (được bãi bỏ) 

Phụ lục III7 (được bãi bỏ) 

Phụ lục IV8 (được bãi bỏ) 

Phụ lục V9 (được bãi bỏ) 

                                                 
6 Phụ lục này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 
7 Phụ lục này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 
8 Phụ lục này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 
9 Phụ lục này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 



Phụ lục VI 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

Đơn vị thực hiện 

  

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 

Năm …... 

Thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ 

Đơn vị tính: đồng 

TT 

Họ và tên 

đối tượng 

chính 

sách 

Loại đối 

tượng 

chính 

sách 

Hỗ trợ để 

mua đồ 

dùng cá 

nhân và 

đi lại 

Hỗ trợ ở 

lại trường 

trong dịp 

tết nguyên 

đán 

Số tháng 

hưởng học 

bổng/năm 

Mức học 

bổng chính 

sách/tháng 

Kinh phí hỗ trợ 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)*(5) 

  Tổng số             

1 Sinh viên 

A 

            

2 Sinh viên 

B 

            

3 ...             

  

  …….., ngày .... tháng .... năm……. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu) 

  



Phụ lục VII 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CỦA (BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG) 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 

Năm ... 

Thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ 

Đơn vị tính: đồng 

TT 

Loại đối tượng 

được hưởng 

chính sách 

Số 

lượng 

đối 

tượng 

được 

hưởng 

chính 

sách 

Hỗ trợ 

để 

mua 

đồ 

dùng 

cá 

nhân 

và đi 

lại 

Hỗ trợ ở 

lại 

trường 

trong 

dịp tết 

nguyên 

đán 

Số tháng 

hưởng học 

bổng 

chính 

sách/năm 

Mức 

học 

bổng 

chính 

sách/ 

tháng 

Kinh phí hỗ trợ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) = 

(1)*[(2)+(3)+(4)*(5)] 

I 

Học sinh, sinh 

viên người dân 

tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo, thuộc 

hộ cận nghèo, 

người khuyết tật 

            

1 

Học sinh, sinh 

viên người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ 

nghèo 

            

2 

Học sinh, sinh 

viên người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ 

cận nghèo 

            

3 

Học sinh, sinh 

viên người dân tộc 

thiểu số người 

khuyết tật 

            

II 
Học sinh, sinh 

viên tốt nghiệp 
            



trường phổ 

thông dân tộc nội 

trú, học sinh, 

sinh viên người 

dân tộc kinh là 

người khuyết tật 

có hộ khẩu 

thường trú tại 

vùng có Điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn, vùng dân 

tộc thiểu số, biên 

giới, hải đảo 

1 

Học sinh, sinh 

viên tốt nghiệp 

trường phổ thông 

dân tộc nội trú 

            

2 

Học sinh, sinh 

viên người dân tộc 

kinh là người 

khuyết tật có hộ 

khẩu thường trú 

tại vùng có Điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn, vùng dân 

tộc thiểu số, biên 

giới, hải đảo 

            

III Học sinh, sinh 

viên người dân 

tộc kinh thuộc hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo có hộ khẩu 

thường trú tại 

vùng có Điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn, vùng dân 

tộc thiểu số, biên 

giới, hải đảo 

            

1 Học sinh, sinh 

viên người dân tộc 

kinh thuộc hộ 

nghèo có hộ khẩu 

thường trú tại 

vùng có Điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc thiểu 

            



số, biên giới, hải 

đảo 

2 Học sinh, sinh 

viên người dân tộc 

kinh thuộc hộ cận 

nghèo có hộ khẩu 

thường trú tại 

vùng có Điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc thiểu 

số, biên giới, hải 

đảo 

            

Tổng cộng             

  

  ……….., ngày .... tháng .... năm……. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu) 

  



Mẫu số 110 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

Họ và tên: ...............................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................  

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:………………………………..cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….……………………………………... 

Lớp: ………………………Khóa: ………………………Khoa: .......................... 

Mã số học sinh, sinh viên: ..................................................................................... 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định 

số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp). 

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để cấp chính sách 

nội trú theo quy định. 

 

Xác nhận của Khoa 

(Quản lý học sinh, sinh viên) 

      ……., ngày .... tháng .... năm …… 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

                                                 
10 Mẫu này được ban hành theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx


Mẫu số 211 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 

hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 

 

Kính gửi: - (Tên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội); 

- (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp). 

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………….. 

Lớp: ……………………………. Khóa: …………………. Khoa: ................. 

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: ................................................................... 

Mã số học sinh, sinh viên: ................................................................................ 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định 

số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp). 

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xác nhận, Phòng Lao 

động-Thương binh và Xã hội xem xét cấp chính sách nội trú theo quy định. 

 ……….., ngày ....tháng ....năm ……… 

Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: .............................................................................. 

Xác nhận anh/chị: ............................................................................................... 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ…..Học kỳ:……Năm học…….lớp………. 

khoa………khóa học…….thời gian khóa học……..(năm) hệ đào tạo……………… 

của nhà trường. 

                                                 
11 Mẫu này được ban hành theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx


Kỷ luật: …………………………………. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 

Số mô-đun hoặc tín chỉ của toàn khóa học (đối với chương trình đào tạo theo  

mô-đun hoặc tín chỉ): ……………trong đó số mô-đun hoặc tín chỉ theo từng năm 

học là: 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ I:……………………... 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ I:.……………………... 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ II:…………………….. 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ II: ……………………. 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ III: ………………….... 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ III: …………………… 

Đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp chính sách nội 

trú cho anh/chị ……………………. theo quy định. 

 ……….., ngày …. tháng …. năm ………. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 

 



Mẫu số 312 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VÀ CẤP HỖ TRỢ 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

 

Kính gửi: 

 

- (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp); 

- (Tên phòng Công tác học sinh, sinh viên/Phòng Đào tạo). 

 

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………….. 

Lớp: …………………… Khóa: …………………. Khoa: .............................. 

Mã số học sinh, sinh viên: ................................................................................ 

Để Nhà trường cấp tiền hỗ trợ ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán 

năm ……… theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh 

viên học cao đẳng, trung cấp, tôi làm đơn này đề nghị Phòng Công tác học sinh, 

sinh viên (hoặc Phòng Đào tạo) xác nhận là tôi “ở lại trường trong dịp Tết Nguyên 

đán năm……….” với lý 

do1: ............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Xác nhận của Phòng Công tác học 

sinh, sinh viên (hoặc Phòng Đào tạo) 

(Quản lý học sinh, sinh viên ở lại trường 

trong dịp Tết Nguyên đán) 

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

____________________ 
1 Đề nghị ghi rõ các lý do khách quan liên quan đến việc học tập, thực tập hoặc sức khỏe cần phải ở lại trường 

trong dịp Tết Nguyên đán 

                                                 
12 Mẫu này được ban hành theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx


Mẫu số 413 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VÀ CẤP HỖ TRỢ 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 

hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 

 

Kính gửi: - (Tên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội); 

- (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp). 

 

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………….. 

Lớp: ………………………Khóa: …………………. Khoa: ........................... 

Mã số học sinh, sinh viên: ................................................................................ 

Để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tiền hỗ trợ ở lại trường 

trong dịp Tết Nguyên đán năm……… theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-

TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú 

đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, tôi làm đơn này đề nghị nhà 

trường xác nhận là tôi thuộc đối tượng (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 

Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung 

cấp) và “ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán năm ……………” với lý 

do2:……………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

…….,ngày ….tháng …năm ……. 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục hoặc có vốn đầu tư 

nước ngoài 
(Ký, đóng dấu) 

 

..…..,ngày ….. tháng …… năm ……

. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

________________ 
2 Đề nghị ghi rõ các lý do khách quan liên quan đến việc học tập, thực tập hoặc sức khỏe cần phải ở lại trường 

trong dịp Tết Nguyên đán 

                                                 
13 Mẫu này được ban hành theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx

	loai_1
	loai_1_name
	dieu_1
	khoan_2_1
	bieumau_pl_01
	dieu_2
	dc_1
	dieu_3
	dc_2
	dieu_4
	bieumau_pl_1_02
	bieumau_pl_1_03
	diem_b_2_4
	diem_dd_2_4
	bieumau_pl_04
	bieumau_pl_05
	tc_1
	tc_2
	tc_3
	bieumau_pl_2_03
	dieu_5
	dieu_6
	tc_4
	dieu_7
	dc_3
	dieu_8
	tc_5
	bieumau_pl_1_06
	tc_6
	bieumau_pl_2_06
	tc_7
	bieumau_pl_07
	dieu_9
	tc_8
	dieu_10
	chuong_phuluc_1
	chuong_phuluc_1_name
	bieumau_pl_2_02
	chuong_phuluc_2
	chuong_phuluc_3
	chuong_phuluc_4
	chuong_phuluc_5
	chuong_phuluc_6
	chuong_phuluc_6_name
	chuong_phuluc_6_name_name
	chuong_phuluc_7
	chuong_phuluc_7_name
	chuong_phuluc_7_name_name
	chuong_pl_3_name
	chuong_pl_4_name
	chuong_pl_6_name

		2024-04-15T09:33:03+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-04-15T09:33:10+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-22T22:31:17+0700
	Tỉnh Bình Định
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ký số bản sao văn bản điện tử!




